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KẾ HOẠCH 

Phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

 gia cầm đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Tùng Lộc 

 
 

Thực hiện kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 2/12/2024 của UBND tỉnh về 

Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2025; Văn bản số 

6193/UBND-NL5  ngày 19/8/2025 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tại Văn bản số 4752/SNNMT-TTCN ngày 18/8/2025 về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch bệnh và triển khai tiêm phòng đợt 2 năm 2025; Chi cục Trồng 

trọt và Chăn nuôi tại Văn bản số 666/TTCNTY-TY ngày 04/8/2025 về việc hướng 

dẫn một số nội dung liên quan đến chuyên môn trong công tác tiêm phòng vắc xin 

gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025, văn bản số 669/TTCN-HCTH ngày 4/9/2025 về 

việc hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán vắc xin LMLM tiêm phòng cho trâu bò 

đợt 2 năm 2025.  

Thời gian vừa qua từ ngày 30/7/2025 đến nay, trên địa bàn xã dịch Bệnh 

dịch tả lợn Châu Phi đã diễn ra tại 2 hộ dân, gây tổn thất lớn cho người chăn nuôi 

và môi trường. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng đợt 2 cho đàn 

gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, góp phần phát 

triển chăn nuôi; UBND xã ban hành Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh và tiêm 

phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện các quy định theo Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các 

Nghị định của Chính Phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật. Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương và các 

tổ chức, cá nhân liên quan. 

- Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm với phương châm thực hiện phòng bệnh là chính, chữa 

bệnh kịp thời, chống dịch khẩn trương; phát hiện nhanh, chính xác, xử lý triệt để 

các ổ dịch bệnh động vật, nguồn lây dịch bệnh động vật; ngăn chặn kịp thời sự 

lây nhiễm, lây lan của đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, góp phần 

đảm bảo phát triển bền vững trong chăn nuôi, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ 

sức khỏe con người và môi trường sinh thái. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng 

bộ giữa các đơn vị cấp trên và các phòng, đơn vị, các tổ chức đến cơ sở để triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm có hiệu quả, phù 
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hợp với tình hình thực tiễn sản xuất. Chủ động phương án, nguồn nhân lực, vật tư 

để xử lý khi phát sinh các loại dịch bệnh nguy hiểm trên động vật. 

- Phòng chống dịch bệnh động vật trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, 

chủ cơ sở chăn nuôi; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác tuyên truyền và chỉ đạo 

- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, thú y và cơ 

chế, chính sách về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thông tin kịp thời 

về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, những ảnh 

hưởng trực tiếp đến sản xuất, sức khỏe, tính mạng con người. Trách nhiệm của tổ 

chức, cá nhân về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. 

- Chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch bệnh động vật, thống kê, đánh giá 

thiệt hại do dịch bệnh gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, khôi 

phục chăn nuôi sau dịch bệnh động vật. 

- Tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về quy định, yêu cầu, điều 

kiện trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và các hoạt động liên quan thuộc 

thẩm quyền địa phương. 

2.  Tiêm phòng vắc xin 

- Thực hiện phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho gia súc, gia cầm theo 

quy định, cụ thể: 

(1) Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin LMLM, Tụ huyết trùng; 

(2) Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, Dịch tả lợn cổ 

điển, Lở mồm long móng đối với đàn lợn nái, đực giống;  

(3) Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm; 

 Tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong 

đợt 1/2025, nuôi mới, hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ (lưu ý Vắc xin dại chó 

mèo). Riêng vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn Trâu bò, thời gian triển 

khai đợt 1/2026 sẽ từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. 

- Tỷ lệ tiêm phòng đối với các bệnh bắt buộc tiêm phòng phải đạt trên 80% 

tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. 

- Thời gian tiêm phòng đợt 2 năm 2025: Tổ chức từ 1/10 – 30/10/2025. 

- Yêu cầu về vắc xin sử dụng: Vắc xin sử dụng phải có trong Danh mục 

thuốc thú y được phép lưu hành ở Việt Nam; được quản lý chất lượng theo quy 

chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật được cấp Giấy chứng 

nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam. 

3. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch 

- Thực hiện điều tra ổ dịch, hướng dẫn chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi 

xử lý ổ dịch theo quy định; chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 
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- Thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh động vật đảm bảo đúng 

nguyên tắc, điều kiện, nội dung thẩm quyền theo quy định của Luật Thú y. 

4. Vệ sinh, khử trùng tiêu độc 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu 

độc, khử trùng chuồng trại, khu vực chăn nuôi, hệ thống ao nuôi và kênh mương 

cấp thoát nước. 

- Phát động, tổ chức triển khai các tháng, đợt tổng vệ sinh khử trùng, tiêu 

độc môi trường chăn nuôi, chú trọng tại các ổ dịch cũ, các cơ sở chăn nuôi, chợ 

buôn bán động vật, sản phẩm động vật…  

- Thời gian: Phát động thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường đợt 2/2025” trong tháng 9,10/2025. 

5. Kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

- Tăng cường công tác quản lý đối với công tác giết mổ; các hoạt động mua 

bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Kiểm tra, phát hiện xử 

lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc sử dụng 

sản phẩm gia súc, gia cầm đã được kiểm soát giết mổ, đảm bảo vệ sinh thú y, an 

toàn thực phẩm. 

6. Nguồn kinh phí và cơ chế tài chính 

- Nguồn ngân sách cấp xã: Bố trí kinh phí cho các hoạt động phòng, chống 

dịch gia súc, gia cầm và kinh phí khác tại cấp xã theo quy định. 

- Người chăn nuôi đóng góp: Chi trả tiền mua các loại vắc xin, hóa chất và 

chi phí khác để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch (trừ phần được hỗ trợ 

của nhà nước theo quy định). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị cấp xã 

1.1. Phòng Kinh tế 

- Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi, thống kê cơ sở chăn 

nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; thống kê, đánh giá, hỗ trợ 

thiệt hại cho người chăn nuôi sau dịch bệnh động vật trên cạn. 

-  Tham mưu, giúp UBND cấp xã chỉ đạo, tổ chức giám sát, dự báo, cảnh 

báo, công bố dịch, hết dịch động vật trên cạn xảy ra trên địa bàn cấp xã; quản lý 

hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật 

và vệ sinh thú y. 

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND cấp xã công bố dịch, công bố hết dịch 

bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi cấp xã theo quy định; thực hiện chính 

sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu quả do dịch bệnh 

động vật gây ra và khôi phục chăn nuôi trên địa bàn. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh chủ động giám sát dịch bệnh, điều tra ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm 
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xác định dịch bệnh; thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp phòng chống khi 

dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về 

công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm,...; hướng dẫn các cơ sở, 

hộ chăn nuôi, hộ giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm, cơ sở buôn bán 

thuốc thú y, mua bán thức ăn chăn nuôi, tổ chức, cá nhân hành nghề thú y... chấp 

hành nghiêm Kế hoạch và các quy định hiện hành. 

- Tổ chức triển khai công tác tiêm vắc xin phòng bệnh định kỳ cho đàn gia 

súc, gia cầm tại địa phương đảm bảo tỷ lệ, hiệu quả. 

1.2. Công an xã: theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với ngành chuyên 

môn, các thôn theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và xử lý, xử phạt các trường 

hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng theo quy định. 

1.3. Phòng Văn hóa – Xã hội và các đơn vị liên quan 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống 

dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện 

tốt công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

- Đề nghị UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể cấp xã có phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên 

và người dân chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và 

tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

2. Trưởng các thôn và toàn thể nhân dân 

- Tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 

đến toàn dân được biết và thực hiện. Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

- Triển khai thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi, thống kê cơ sở 

chăn nuôi, hộ chăn nuôi. Rà soát tổng đàn vật nuôi trên địa bàn thôn; thống kê 

phân loại chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại (quy mô lớn, vừa, nhỏ). 

- Tổ chức tiêm phòng đảm bảo tối thiểu 80% đàn gia súc, gia cầm được 

tiêm đủ, đúng loại.  

 Giao Phòng Kinh tế chủ động kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển 

khai thực hiện; các đơn vị liên quan, Trưởng các thôn và toàn thể nhân dân thực 

hiện tốt các nội dung theo Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;  

- Chi cục Trồng Trọt và Chăn nuôi; 

- Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y KV5; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế;  

- Phòng Văn hóa – Xã hội; 

- Công an, BCH Quân sự xã; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Văn Đại 
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